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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – 

Phụ lục V), có bổ sung các thông số phù hợp với đặc thù của cơ sở giáo dục đại học

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH                                               Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 01/04/1982 Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Thái Nguyên Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ  Năm, nước nhận học vị: Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Thạc sĩ      Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng Bộ môn

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 11, Phường Trung Thành, Tp. Thái Nguyên,Thái Nguyên, 

Trung Thành, Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ:  Cơ quan:  NR: ...................... DĐ:0915803715

Fax: .................................E-mail: 

Số căn cước công dân: 019182014246      Ngày cấp: 31/08/2021          Nơi cấp: Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo
Ngành đào 

tạo
Chuyên ngành

Nước đào 

tạo

Năm 

tốt 

nghiệp

Chính quy Đại học Kinh 

tế Quốc dân

Kinh tế Kinh tế tài nguyên 

thiên nhiên

Việt Nam 2004

2. Sau đại học

  2.1 Thạc sĩ

Ngành đào 

tạo
Chuyên ngành

Cơ sở đào 

tạo
Nước đào tạo

Tên luận 

văn

Năm 

cấp 

bằng

Kinh tế Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Đại học Kinh 

tế Quốc dân

Việt Nam
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 2.2 Tiến sĩ

Ngành đào tạo Chuyên ngành Cơ sở đào tạo Nước đào tạo Tên luận án

Năm 

cấp 

bằng

Kinh tế Kinh tế quốc tế Đài Loan

2.3 Bằng sau đại học khác

Ngành đào 

tạo
Chuyên ngành

Cơ sở đào 

tạo
Nước đào tạo

Tên luận 

văn, luận án, 

khoá luận

Năm 

cấp 

bằng

3. Ngoại ngữ

Ngoại ngữ Mức độ sử dụng

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian (từ……đến) Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

01/10/2007

Đại học Thái Nguyên / 
Trường Đại học Kỹ thuật 
công nghiệp / Khoa Kinh 
tế Công nghiệp

01/02/2008
Đại học Thái Nguyên / 
Trường Đại học Kỹ thuật 
công nghiệp

Phó trưởng Bộ môn

07/09/2015 → 01/09/2019
Khoa Kinh tế và Quản trị 
kinh doanh

01/10/2019 → 18/06/2021

Đại học Thái Nguyên / 
Trường Đại học Kỹ thuật 
công nghiệp / Khoa Kinh 
tế Công nghiệp

IV. QUÁ TRÌNH VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT
Tên Chương 
trình, Đề tài

Chủ 
nhiệm

Tham 
gia

Mã số và cấp 
quản lý

Thời gian 
thực hiện

Ngày
nghiệm thu

1.

Vai trò của 
các hiệp định 
thương mại tự 
do trong phát 
triển thương 
mại quốc tế 
của Việt Nam

✓ Trường
01/07/2020 - 
01/07/2021

 -
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TT
Tên Chương 
trình, Đề tài

Chủ 
nhiệm

Tham 
gia

Mã số và cấp 
quản lý

Thời gian 
thực hiện

Ngày
nghiệm thu

2.

Tăng cường 
liên kết các 
chủ thể trong 
phát triển kinh 
tế tuần hoàn 
trong bối cảnh 
mới ở Việt 
Nam.

Nhà nước 01/01/2024 -  -

2. Sách, giáo trình chủ biên và tham gia

TT Tên sách Loại sách
   Nhà xuất bản

và năm xuất bản

Số tác 

giả

Viết một mình

hoặc chủ biên,

phần biên soạn

1.

Định hướng quản 

lý nợ công tại 

Việt Nam theo 

thông lệ quốc tế 

trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế

NXB Tài chính 

(2021)
7 Tham gia biên soạn

3. Các công trình khoa học (bài báo KH, báo cáo hội nghị khoa học) đã công bố

TT Tên bài báo khoa học
Số tác 

giả
Tên tạp chí, 

kỷ yếu
Tập Số Trang

Năm 
công bố

1.

How Free Trade 
Agreements Affect 
Exports and Imports in 
Vietnam

1 2017

2.

Technology Transfer In 
The Intermediate 
Goods: A Case Study

1 2017

3.

How Patent Rights 
Affect Vietnam‟s 
Importation

1 2018

4.
FTA and Duration of 
Vietnam Exports

1 2018

5.

Preferential Trade 
Agreements and Export 
Diversification

2 2019

6. Diversion Effect of 
Economic Integration 

2 2019
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TT Tên bài báo khoa học
Số tác 

giả
Tên tạp chí, 

kỷ yếu
Tập Số Trang

Năm 
công bố

Agreements

7.

The Lasting Effects of 
Economic Integration 
Agreements on Trade

2 2019

8.

The institutional quality 
and Trade: Evidence 
from Vietnam

1 2020

9.

The Effects of Free 
Trade Agreements on 
Export Diversification 
of Vietnam

1 2020

10.

Preferential trade 
agreements: 
development trends and 
their effects

1 2021

11.

The Effects of ASEAN 
Expansion on ASEAN’s 
Exports to Vietnam

1 2023

12.

The Performance of 
Logistics Sector in 
Vietnam During 
Covid.19

1 2024

13.

Reaction Of Economic 
Sectors Under Risky 
Conditions

1 2025

14.

Differentiation and 
Growth Trends of 
Vietnam's Freight  
Transport Sector

1 2026

4. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT Tên bằng độc quyền sáng 
chế, giải pháp hữu ích

Tên cơ quan cấp Ngày tháng 
năm cấp

Số tác giả

5.  Giải  thưởng quốc  gia,  quốc  tế về  học  thuật (Tên giải  thưởng,  quyết  định trao  giải 
thưởng,...)
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TT Tên giải thưởng Cơ quan/tổ chức ra quyết 
định

Số quyết định và 
ngày, tháng, 

năm

Số tác giả

IV. Hướng dẫn thành công nghiên cứu sinh làm luận án Tiến sĩ và tương đương; học viên 
làm luận văn Thạc sĩ và tương đương (đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng)

T
T

Họ tên Nghiên 
cứu sinh hoặc 

Học viên

Đối tượng Trách nhiệm 
hướng dẫn Thời gian 

hướng 
dẫn từ ….  
đến …

Cơ sở đào tạo Năm 
được 
cấp 

bằng/có 
quyết 
định 
cấp 

bằng

Nghiên 
cứu 
sinh

Học 
viên

Chính Phụ

1. Nguyễn Minh 
Ngọc

✓
01/01/2023 
-

Trường Đại 
học Lâm 
Nghiệp

2. Phạm Thị Huế ✓
01/01/2023 
-

Trường Đại 
Học Lâm 
Nghiệp

3. Trần Thị Bích 
Hường

✓
01/01/2023 
-

Trường Đại 
học Lâm 
Nghiệp

…………………., ngày …… tháng …..  năm 20……

Xác nhận của cơ quan, đơn vị
(Thủ trưởng đơn vị ký,

ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người khai ký tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

5


	Số căn cước công dân: 019182014246 Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH
	II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	…………………., ngày …… tháng ….. năm 20……


